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2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	      1. ThS. Lê Xuân Trường	 0404-08
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	2.2. Bộ môn:   Tìm kiếm - Thăm dò
	2.3. Khoa: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
3. Điều kiện học học phần
	3.1. Môn học tiên quyết: 7040305 (Thạch học)
	3.2. Môn học học trước:  7040209 (Địa chất khoáng sản + TH)
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên nắm được ý nghĩa của môn học và hiểu rõ các khái niệm cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu Kiến trúc các trường và mỏ quặng.
4.1.2. Sinh viên nắm vững các yếu tố kiến trúc trong các trường và mỏ quặng. 
4.1.3.  Sinh viên nắm vững  các yếu tố kiến trúc khống chế quá trình tạo quặng và đặc điểm kiến trúc các trường và mỏ quặng nội sinh, ngoại sinh và biến chất sinh.
4.1.4.  Sinh viên nắm vững các phương pháp nghiên cứu kiến trúc các trường và mỏ quặng, đồng thời giải quyết tốt các bài tập trong phòng làm cơ sở tay nghề cho giải quyết các nhiệm vụ thực tế của công tác thăm dò các mỏ quặng đạt hiệu quả cao.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm;
4.2.2. Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định;
4.2.3. Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề;
4.2.4. Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt.  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Nội dung học phần được chia làm 6 chương: Chương 1- giới thiệu: Nhiệm vụ, nội dung môn học và các khái niệm cơ bản, ý nghĩa của việc nghiên cứu kiến trúc các trường và mỏ quặng;  Chương 2-giới thiệu: Các yếu tố kiến trúc trong các trường và mỏ quặng như tính chất của các đá vây quanh quặng, các nếp uốn, các đứt gãy, các thể magma xâm nhập, các thể đai cơ và các công trình núi lửa liên quan quặng hóa; Chương 3-tập trung giới thiệu kiến trúc các trường và mỏ quặng nội sinh; Chương 4-tập trung giới thiệu kiến trúc của các mỏ ngoại sinh; Chương 5- giới thiệu kiến trúc của các mỏ bị biến chất; Chương 6-giới thiệu chi tiết 9 phương pháp nghiên cứu kiến trúc và 18 bài tập trong phòng theo từng chủ đề để sinh viên tự giải phù hợp với từng phương pháp, có sự hướng dẫn của giảng viên phù hợp với các nhiệm vụ của thực tế công tác thăm dò mỏ quặng. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Nhiệm vụ, nội dung môn học và các khái niệm cơ bản
	1
	4.1.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	1.1
	Khái quát về môn học Kiến trúc Trường quặng và Mỏ quặng
	1
	

	1.2
	Khái niệm về Yếu tố cấu trúc khống chế quặng hóa
	
	

	1.3
	Khái niệm về Trường quặng và Kiến trúc Trường quặng
	
	

	1.4
	Khái niệm về Mỏ quặng và Kiến trúc Mỏ quặng
	
	

	1.5
	Khái niệm về Thân quặng và Kiến trúc Thân quặng
	
	

	1.6
	Ý nghĩa của việc nghiên cứu kiến trúc trường quặng và mỏ quặng
	
	

	1.7
	Vài nét về lịch sử  và sự phát triển môn học Kiến trúc Trường quặng và Mỏ quặng
	
	

	1.8
	Mối quan hệ giữa môn học Kiến trúc Trường quặng và Mỏ quặng với các môn học khác
	
	

	Chương 2
	Các yếu tố kiến trúc trong các trường và mỏ quặng
	12 
	


4.1.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4  

	2.1
	Tính chất của các đá vây quanh quặng
	2
	

	2.2
	Các dạng nếp uốn
	2
	

	2.3
	Các phá hủy đứt gãy
	2
	

	2.4
	Các quy luật kết hợp của các phá hủy đứt gãy với các nếp uốn 
	2
	

	2.5
	Các khối xâm nhập mang quặng, các đai cơ và đặc điểm kiến trúc của chúng
	2
	

	2.6
	Các công trình phun trào mang quặng, các kiểu và cấu trúc của chúng
	1
	

	2.7
	Các họng núi lửa và các ống nổ, các kiểu và vai trò của chúng trong sự định vị quặng hóa
	1
	

	Chương 3
	Kiến trúc các trường và mỏ quặng nội sinh
	 15
	4.1.3
4.2.2
4.2.3
4.2.4  

	3.1
	 Phân loại kiến trúc các trường và mỏ quặng
	1
	

	3.2
	Các trường và mỏ quặng nằm trùng với các nếp uốn bị làm phức tạp bởi các phá hủy đứt gãy
	2
	

	3.3
	Các trường và mỏ quặng nằm trùng với các phá hủy đứt gãy
	2
	

	3.4
	Các trường và mỏ quặng trong đới tiếp xúc của các khối xâm nhập bị làm phức tạp bởi các phá hủy đứt gãy
	2
	

	3.5
	Các trường và mỏ quặng trong các khối xâm nhập phân lớp
	2
	

	3.6
	Các trường và mỏ quặng nằm trùng với khối xâm nhập nhiều pha cấu trúc vòng
	1
	

	3.7
	Các trường và mỏ quặng nằm trùng với các công trình phun trào
	1
	

	3.8
	 Các trường và mỏ quặng nằm trùng với các trường phát triển các ống nổ
	1
	

	3.9
	Các trường và mỏ quặng cấu trúc phức tạp, hình thành do sự kết hợp của một số kiểu kiến trúc
	1
	

	3.10 
	 Kiến trúc các thân quặng trong các trường và mỏ quặng nội sinh
	2
	

	Chương 4
	Kiến trúc các mỏ ngoại sinh 
	3
	4.1.3
4.2.2
4.2.3
4.2.4  
 


	4.1
	Các mỏ chủ yếu dạng vỉa của vỏ phong hóa tàn dư 
	1
	

	4.2
	Các mỏ karst
	 0,5
	

	4.3
	Các mỏ karst dạng vỉa
	 0,5
	

	4.4
	Các mỏ uran và uran-vanadi-đồng dạng vỉa trong cát kết 
	 1
	

	Chương 5
	Kiến trúc các trường và mỏ quặng bị biến chất 
	 2
	4.1.3
4.2.2
4.2.3
4.2.4  

	5.1
	Các mỏ quarzit sắt
	1
	

	5.2
	Các mỏ conchedan-đa kim
	1
	

	Chương 6
	Các phương pháp nghiên cứu kiến trúc và bài tập trong phòng
	 12
	



4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
 


	6.1
	 Đo vẽ địa chất chi tiết và phân tích hình thái các trường và mỏ quặng
	 2
	

	6.2
	 Nghiên cứu các chuyển động dọc theo phá hủy đứt gãy
	1
	

	6.3
	 Nghiên cứu sự nứt nẻ của các đá
	1
	

	6.4
	 Phân tích vi kiến trúc
	1
	

	6.5
	 Nghiên cứu tính chất cơ-lý của các đá
	 1
	

	6.6
	 Phân tích kiến trúc-thạch lý
	1
	

	6.7
	 Phân tích lịch sử hình thành kiến trúc địa chất của các trường và mỏ quặng và vấn đề kiến tạo vật lý
	2
	

	6.8
	 Những vấn đề cơ bản và các phương pháp nghiên cứu các mỏ có các kiểu kiến trúc khác nhau
	1
	

	6.9
	 Bản đồ cấu trúc-dự báo chi tiết và vai trò của các yếu tố kiến trúc trong dự báo cục bộ
	2
	


7. Phương pháp giảng dạy
 - Giảng dạy theo giáo trình. Giảng dạy lý thuyết trước, hướng dẫn giải bài tập từ đơn giản đến phức tạp theo chuyên đề phù hợp với từng phương pháp.
- Giảng viên nêu và diễn giải các mục tiêu chính của từng chương, gợi ý sinh viên nêu các vấn đề liên quan, hướng dẫn sinh viên thảo luận, trao đổi, kết luận về nội dung bài giảng.  
- Giảng viên luôn chú ý liên hệ giữa lý thuyết và thực tế trên thế giới và đặc biệt liên hệ ở Việt Nam. 
- Giảng viên không đọc hoặc chiếu cho sinh viên chép. Chỉ ra và hướng dẫn, gợi ý chi tiết các phần để sinh viên tự học, có kiểm tra, đánh giá.
- Giảng viên khi hướng dẫn sinh viên giải bài tập luôn liên hệ với lý thuyết về các kiểu kiến trúc cụ thể để sinh viên hiểu sâu sắc hơn cả về lý thuyết và thực tế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập theo chủ đề phù hợp từng phương pháp và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
- Hoàn thành các bài tập về nhà.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:


Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 24/30 -7 điểm
-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 26/30- 8 điểm
-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 28/30- 9 điểm
-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 30/30 -10 điểm
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	-Sinh viên làm bài kiểm tra 30 phút, kết quả lấy điểm b1.
	

	3
	Điểm bài tập 1
	-Sinh viên làm bài tập do giảng viên chỉ định theo chủ đề, kết quả lấy điểm b2.
	30%

	4
	Điểm bài tập 2/ nhóm
	-Giảng viên ra bài tập theo chủ đề
-Mỗi nhóm 3 đến 5 sinh viên
-Nhóm thảo luận, trao đổi trên lớp
-Được nhóm xác nhận có tham gia
-Kết quả tính chung cho cả nhóm, lấy điểm b3.
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)  
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết .
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Tài liệu chính
[1]. Nguyễn Quang Luật, 2014. Bài Giảng Kiến trúc Trường quặng và Mỏ quặng. Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội.
      Tài liệu tham khảo
[2]. Hoàng Đức Ngọc (chủ biên), Nguyễn Quang Luật, 2001. Bài giảng Kiến trúc trường quặng. Bài giảng dành cho sinh viên ngành địa chất. Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội.
[3]. Nguyễn Quang Luật, 2014. Bài tập Kiến trúc Trường quặng và Mỏ quặng. Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội.
[4]. Địa kiến tạo và sinh khoáng. Lê Như Lai







11. Hướng dẫn tự học của học phần 
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. Nhiệm vụ, nội dung môn học và các khái niệm cơ bản 
1.1.Khái quát về môn học Kiến trúc Trường quặng và Mỏ quặng.
1.2.Khái niệm về Yếu tố cấu trúc khống chế quặng hóa.
1.3.Khái niệm về Trường quặng và Kiến trúc Trường quặng.
1.4.Khái niệm về Mỏ quặng và Kiến trúc Mỏ quặng.
1.5.Khái niệm về thân quặng và Kiến trúc Thân quặng.
1.6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu kiến trúc trường quặng và mỏ quặng
1.7.Vài nét về lịch sử  và sự phát triển môn học Kiến trúc Trường quặng và Mỏ quặng.
1.8.Mối quan hệ giữa môn học Kiến trúc Trường quặng và Mỏ quặng với các môn học khác.
	4
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+Tài liệu [1]: sinh viên đọc trước Nội dung các mục từ 1.1 đến 1.8 của Chương 1). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2]. 



























	2
	Chương 2. Các yếu tố kiến trúc trong các trường và mỏ quặng
2.1.Tính chất của các đá vây quanh quặng
2.2.Các dạng nếp uốn
2.3.Các phá hủy đứt gãy
2.4.Các quy luật kết hợp của các phá hủy đứt gãy với các nếp uốn.
	15
	0
	0
	+Tài liệu [1]: sinh viên đọc trước Nội dung các mục từ 2.1 đến 2.4 của Chương 2). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2]. 


	3
	Chương 2. Các yếu tố kiến trúc trong các trường và mỏ quặng (tiếp)
2.5.Các khối xâm nhập mang quặng, các đai cơ và đặc điểm kiến trúc của chúng
2.6.Các công trình phun trào mang quặng, các kiểu và cấu trúc của chúng
2.7.Các họng núi lửa và các ống nổ, các kiểu và vai trò của chúng trong sự định vị quặng hóa.

Chương 3. Kiến trúc các trường và mỏ quặng nội sinh
3.1. Phân loại kiến trúc các trường và mỏ quặng
3.2.Các trường và mỏ quặng nằm trùng với các nếp uốn bị làm phức tạp bởi các phá hủy đứt gãy.
	12















8
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	0















0
	+Tài liệu [1]: sinh viên đọc trước Nội dung các mục từ 2.5 đến 2.7 của Chương 2). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2]. 










+Tài liệu [1]: sinh viên đọc trước Nội dung các mục từ 3.1 đến 3.2 của Chương 3). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2]. 


	4
	Chương 3. Kiến trúc các trường và mỏ quặng nội sinh (tiếp)
3.3.Các trường và mỏ quặng nằm trùng với các phá hủy đứt gãy
3.4.Các trường và mỏ quặng trong đới tiếp xúc của các khối xâm nhập bị làm phức tạp bởi các phá hủy đứt gãy
3.5.Các trường và mỏ quặng trong các khối xâm nhập phân lớp
3.6.Các trường và mỏ quặng nằm trùng với khối xâm nhập nhiều pha cấu trúc vòng
3.7.Các trường và mỏ quặng nằm trùng với các công trình phun trào.
	15
	0
	0
	+Tài liệu [1]: sinh viên đọc trước Nội dung các mục từ 3.3 đến 3.7 của Chương 3). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2]. 


	5
	Chương 3. Kiến trúc các trường và mỏ quặng nội sinh (tiếp)
3.8.Các trường và mỏ quặng nằm trùng với các trường phát triển các ống nổ
3.9.Các trường và mỏ quặng cấu trúc phức tạp, hình thành do sự kết hợp của một số kiểu kiến trúc
 3.10.Kiến trúc các thân quặng trong các trường và mỏ quặng nội sinh.
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	+Tài liệu [1]: sinh viên đọc trước Nội dung các mục từ 3.8 đến 3.10 của Chương 3). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2].
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	Chương 4. Kiến trúc các mỏ ngoại sinh
4.1.Các mỏ chủ yếu dạng vỉa của vỏ phong hóa tàn dư 
4.2.Các mỏ karst
4.3.Các mỏ karst dạng vỉa
4.4.Các mỏ uran và uran-vanadi-đồng dạng vỉa trong cát kết.
	6
	0
	0
	+Tài liệu [1]: sinh viên đọc trước Nội dung các mục từ 4.1 đến 4.4 của Chương 4). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2].

	6
	Chương 5. Kiến trúc các trường và mỏ quặng bị biến chất
5.1.Các mỏ quarzit sắt
5.2.Các mỏ conchedan-đa kim
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	+Tài liệu [1]: sinh viên đọc trước Nội dung các mục từ 5.1 đến 5.2 của Chương 5). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2].

	7
	Chương 6. Các phương pháp nghiên cứu kiến trúc và bài tập trong phòng
6.1. Đo vẽ địa chất chi tiết và phân tích hình thái các trường và mỏ quặng
6.2.Nghiên cứu các chuyển động dọc theo phá hủy đứt gãy
6.3. Nghiên cứu sự nứt nẻ của các đá
 6.4.Phân tích vi kiến trúc
	6
	4
	0
	+Tài liệu [1]: sinh viên đọc trước Nội dung các mục từ 6.1 đến 6.4 của Chương 6). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2]. Xem trước các bài tập từ 1 đến 10 trong tài liệu [1] và các bài tập tương tự trong tài liệu [3].

	8
	Chương 6. Các phương pháp nghiên cứu kiến trúc và bài tập trong phòng (tiếp)
6.5. Nghiên cứu tính chất cơ-lý của các đá
6.6.Phân tích kiến trúc-thạch lý
6.7. Phân tích lịch sử hình thành kiến trúc địa chất của các trường và mỏ quặng và vấn đề kiến tạo vật lý
 6.8.Những vấn đề cơ bản và các phương pháp nghiên cứu các mỏ có các kiểu kiến trúc khác nhau
 6.9.Bản đồ cấu trúc-dự báo chi tiết và vai trò của các yếu tố kiến trúc trong dự báo cục bộ.
	10
	5
	0
	+Tài liệu [1]: sinh viên đọc trước Nội dung các mục từ 6.5 đến 6.9 của Chương 6). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2]. Xem trước các bài tập từ 11 đến 18 trong tài liệu [1] và các bài tập tương tự theo từng chủ đề trong tài liệu [3].
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